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QUYẾT ĐỊNH 

V/v phân giảng dạy cho cán bộ, giáo viên, nhân viên  

Năm học 2024-2025 
  

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC QUYẾT THẮNG 

 
- Căn cứ thông tư số 28/2020/TT-BGDĐT ngày 04 tháng 09 năm 2020 của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ trường tiểu học  

- Căn cứ chương II, Điều 11 thông tư số 28/2020/TT-BGDĐT quy định về 

nhiệm vụ và quyền hạn của Hiệu trưởng trường Tiểu học; 

- Căn cư thông tư 28/2009/TT-BGDĐT ngày 21 tháng 10 năm 2009 của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo về ban hành quy chế làm việc đối với giáo viên phổ thông  

- Căn cứ thông tư 15/2017/TT-BGDĐT ngày 09 tháng 06 năm 2017 của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo về sửa đổi , bổ sung một số điều của quy định chế độ làm việc đối với 

giáo viên phổ thông  

Căn cứ vào tình hình thực tế của đơn vị; 

Xét đề nghị của bộ phận chuyên môn và năng lực và khả năng công tác của 

cán bộ, giáo viên, nhân viên. 

  
QUYẾT ĐỊNH: 

 

  Điều 1. Nay phân công nhiệm vụ cho cán bộ, giáo viên, nhân viên trong hội 

đồng sư phạm Trường tiểu học Quyết Thắng năm học 2024-2025  

(Có danh sách phân công cụ thể kèm theo). 

Điều 2. Cán bộ, giáo viên, nhân viên trong hội đồng sư phạm căn cứ vào nhiệm 

vụ cụ thể được phân công có trách nhiệm xây dựng kế hoạch hoạt động và thực hiện 

kế hoạch cho phù hợp với đặc thù công việc được giao. 

Điều 3.Các Ông (Bà) có tên tại điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. 

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./. 
 

 Nơi  nhận: 
-  PGDĐT (để báo cáo); 
-  Như điều 3 (để t/h);                                                              

-  Lưu VT. 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 
 

Lê Thị Thu 



  

 

DANH SÁCH PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY  NĂM HỌC 2024-2025 

( Kèm theo QĐ số   309 /QĐ- THQT ngày 16/08/2024 cảu hiệu trưởng trường Tiểu học  

Quyết Thắng          ) 

 
STT HỌ VÀ TÊN NĂM 

SINH 

TRÌNH 

ĐỘ CM 
NHIỆM VỤ Số tiết 

/tuần 
GHI CHÚ 

1.  
Lê Thị Thu 1974 

 Thạc 

sĩ 

Hiệu trưởng- Sinh 

hoạt tại tổ,4,5 

2 Dạy toán 

2B3, 2B4 

2.  
Hồ Thị Hương 1971 ĐH 

Phó hiệu trưởng- 

Sinh hoạt tại tổ 1 

4 
Dạy toán 

1A1, 1A4 

3.  

Nguyễn Thị Mỹ Hạnh 1977 ĐH 

P.Hiệu trưởng – 

Thư ký Hội đồng- 

sinh khoát tại tổ 2,3 

 

4 

Dạy đạo đức 

khối lớp 3 

4.  Nguyễn Thị Thái 1978 ĐH 
Tổ trưởng CM tổ 1,  

GVCN lớp 1A4 
17 Giảm 6 tiết 

5.  Vũ Thị Bích Nguyệt 1987 ĐH GVCN lớp 1A1 20  

6.  
Nguyễn Thị Phượng  1979 

ĐH TPCM, GVCN  

lớp 1A2 

19 
Giảm 4 tiết 

7.  
Trần Thị Hồng Nhung 1990 ĐH 

GVCN  

lớp 1A3 

20 
 

8.  Đoàn Thị Huyền Trang 1990 ĐH GVCN LỚP 2B2 20  

9.  Nguyễn Thị Khánh Sinh 1979 ĐH 
Tổ trưởng T2+3, 

  CN lớp 2B1 
17 Giảm 6 tiết 

10.  Đoàn Thị Họa My 1990 ĐH   CN lớp 2B3 20  

11.  Phạm Thị Thanh Thủy 1997 ĐH CN lớp 2B4 20  

12.  Nguyễn Thị Kim Huệ 1986 ĐH CN lớp 2B5 20  

13.  Phan Thị Hà 1990 ĐH CN lớp 3C1 20  

14.  Vũ Khánh Huyền 1991 ĐH CN lớp 3C2 20  

15.  Cao Thị Hạnh 1978 ĐH CN lớp 3C3 20  

16.  Nguyễn Thị Thúy 1989 ĐH TPCM, CN lớp 3C4 19 Giảm 4 tiết 

17.  Đoàn Thị Thu Hằng 1992 ĐH CN lớp 4D1 20  

18.  Lê Thị Bích Hà 1979 ĐH CN lớp 4D2 20  

19.  Nguyễn Thị Hồng Nhung 1997 ĐH CN lớp 4D3 20  

20.  Lê Thị Hạnh 1988 ĐH 
Tổ phó Tổ 4+5;  

CN lớp 4D4 
19 Giảm 4 tiết 

21.  Đặng Thị Thúy 1989 ĐH CN lớp 5E1 18 Giảm 5 tiết 



 Thư ký HĐ 

22.  Phạm Thị Tuyết Nhung 1987 ĐH CN lớp 5E2 20  

23.  
Mạc Thị Lý 1979 ĐH 

CN lớp 5E3 

Trưởng ban TTND 

 

18 
Giảm 5 tiết 

24.  Nguyễn Thị Hoan 1978 ĐH 
Tổ trưởng Tổ 4+5,  

CN lớp 5E4 
17 Giảm 6 tiết 

25.  
Đỗ Thị Nết 1986 ĐH 

CN lớp 5E5 

 Ủy viên BCHCĐ 

16 
Giảm 7 tiết 

26.  Nguyễn Thị Lan 1986 ĐH Dạy bộ môn 23  

27.  Vũ Thị Quỳnh 1980 ĐH Dạy bộ môn 23  

28.  La Thị Phương 1986 ĐH Dạy bộ môn 23  

29.  
Nguyễn Thị Thanh Nga 1981 ĐH 

Dạy thể dục khối 1, 

khối 2 và lớp 3C3 

23 
 

30.  

Hoàng Xuân Trường 1991 ĐH 

GVHĐ dạy thể dục 

khối 4,5, lớp 3C4, 

3C2 và 2 tiết BD 

học sinh 

23 

 

31.  

Lê Thị Thu Trang 1984 ĐH 

Mĩ Thuật khối 2,4,5 

và công nghệ khối 

4,5 

23 
 

32.  Nguyễn Thị Lan Hương 1989 ĐH Dạy tin khối 3,4,5 26  

33.  

Trần Thị Thanh Yến 1980 ĐH 

TPT-Dạy MT  khối 

1,3, 02 tiết sinh hoạt 

dưới cờ 

10 
 

34.  
Nguyễn Thị Thùy Linh 1976 ĐH 

Dạy T.Anh khối 4, 

lớp 2B1, 2B2,2B3 

22 
 

35.  Nguyễn Thị Hiền 1979 ĐH Dạy T.Anh khối 1,3  23  

36.  

Bùi Anh Văn 1977 ĐH 

Dạy T.A khối 5, lớp 

2B4, 2B5 

 

23 

 

37.  
Phạm Lệ Hải 1969 TC 

Dạy âm nhạc khối 

1,2,3,4,5 

22 
 

 

(Danh sách gồm 37 người ) 
 

 

 

 

 



 

DANH SÁCH PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ NHÂN VIÊN NĂM HỌC 2023-2024 

( Kèm theo QĐ số   309 /QĐ- THQT ngày 16/08/2024 cảu hiệu trưởng trường Tiểu học  

Quyết Thắng          ) 
 

STT HỌ VÀ TÊN 
NĂM 

SINH 

TRÌNH 

ĐỘ CM 
NHIỆM VỤ GHI CHÚ 

1 
Nguyễn Thị Thu Hương 1981 ĐH 

TTVP- HC-Thủ 

quỹ- Y tế 
 

2 Đặng Thị Xim 1981 ĐH Kế toán  

3 Lưu Thị Huế 1976 ĐH Thư viện-Thiết bị  

4 Đỗ Văn Lịch 1960 12/12 Bảo vệ HĐTK 

5 Phạm Văn Chuân 1968 12/12 Bảo vệ HĐTK 

6 Nguyễn Thị Hà 1987 12/12 Vệ sinh HĐTK 

7 Đặng Thị Lể 1970 12/12 Vệ sinh HĐTK 

 

(Danh sách gồm 07 nhân viên) 
 

 


